
Trường Năm TN Ngành
Loại 

hình ĐT

Loại tốt 

nghiệp

Điểm 

TN

1 S23-091 Trần Phương Duy Nam 20/6/2000 Bình Phước

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2022 KTPM CQ Giỏi 8.01 CNTT

TOEFL 

iBT 74

20/9/2022

2 S23-093 Lê Trịnh Khánh Duy Nam 20/9/1997 Phú Yên

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2019 KHMT CQ Giỏi 8.72 KHMT
SV tài 

năng

Aptis 

ESOL B2

18/4/2023

3 S23-090 Đặng Quang Hưng Nam 27/11/2000 Kiên Giang

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2023 HTTT CQ Giỏi 8.33 KHMT SV CTTT

TOEIC 4 

kỹ năng

Nghe, đọc 

900

18/10/2022

Nói, viết 

290

15/01/2023

4 S23-095 Lê Trường Long Hưng Nam 19/02/2000 TPHCM

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2023 KTMT CQ Giỏi 8.15 KHMT
IELTS 8.5

21/3/2023

5 S23-087 Cao Bá Kiệt Nam 26/8/1999 Quãng Ngãi

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2023 ATTT CQ Giỏi 8.21 ATTT

Aptis 

ESOL B2

12/3/2023

6 S23-096 Bùi Quang Minh Nam 27/12/1999 Vũng Tàu

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2022 KHMT CQ Giỏi 8.0 HTTT
IELTS 6.5

11/6/2022

HỘI ĐỒNG TSSĐH NĂM 2023

TT

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành 

ĐKDT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

PHƯƠNG THỨC TUYỂN THẲNG

ĐỢT 1 NĂM 2023

NGÀY SINH
Thành tích 

học tập

Lý do miễn 

AV
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Trường Năm TN Ngành
Loại 

hình ĐT

Loại tốt 

nghiệp

Điểm 
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AV
GHI CHÚSố HS GiớiTÊN NƠI SINHHỌ VÀ

7 S23-088 Ngô Thanh Nhân Nam 06/7/2000 KonTum

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2023 CNTT CQ Giỏi 8.26 CNTT
có 02 bài 

báo

TOEIC 4 

kỹ năng

Nghe, đọc 

890

22/3/2022

Nói, viết 

300

22/3/2022

8 S23-094 Nguyễn Thành Nhân Nam 25/9/2000 Bình Định

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2022 KTMT CQ Giỏi 8.45 CNTT

VSTEP 

B1.3

14/4/2023

9 S23-089 Lê Minh  Thanh Tú Nam 04/02/2000 Long An

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2022 CNTT CQ Giỏi 8.22 CNTT
IELTS 7.0 

19/10/2022

10 S23-092 Ngô Quang Vinh Nam 21/11/2001 Vũng Tàu

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2022 KHMT CQ Xuất sắc 9.52 KHMT
SV tài 

năng

TOEIC 4 

kỹ năng

Nghe, đọc 

945

29/8/2022

Nói, viết 

300

04/12/2022

Người lập bảng

Tổng: 10 thí sinh (01 ngành ATTT, 04 ngành CNTT, 01 ngành HTTT, 04 ngành KHMT)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Tuyết Minh Nguyễn Hoàng Tú Anh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng   5   năm 2023
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